
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

TRƯỜNG THCS HOÀ HƯNG 

NỘI DUNG HỌC TẬP  

CHỦ ĐỀ 4 

PHONG TỤC TẬP QUÁN  

Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

• Phong tục: là thói quen đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được mọi người công nhận và làm 

theo.  

• Tập quán: là thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất, được mọi người 

công nhận và làm theo.  

• Một số phong tục tập quán: tục ăn trầu cau, lễ ăn hỏi, tục xin chữ (đầu năm), tục thờ cúng tổ 

tiên… 

• Phong tục tập quán thể hiện nét đẹp văn hoá của cư dân Tp. Hồ Chí Minh.  

 

B. LUYỆN TẬP  

Câu 1: Phong tục tập quán là gì? Em hãy nêu một vài ví dụ về phong tục tập quán ở Việt Nam. 

Câu 2: Em hãy kể tên một vài phong tục tập quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

C. VẬN DỤNG 

- Hãy thiết kế một tấm thiệp để gửi cho người em yêu mến trong dịp Tết Nguyên đán. 

 

 

CHỦ ĐỀ 5 

TRUYỆN DÂN GIAN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA DANH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

• Địa danh: là tên các địa hình khác nhau, tên nơi cư trú, tên hành chính… được con người đặt 

ra. 

• Các loại địa danh: địa danh chỉ địa hình, chỉ vùng đất, chỉ đơn vị hành chính, chỉ công trình 

xây dựng. 

• Địa danh thường gắn với các câu truyện dân gian nói về nguồn gốc, sự ra đời địa danh đó.   

• Một số địa danh tiêu biểu: Bến Nhà Rồng, chợ Thủ Đức, dinh Độc Lập, chợ Lớn, bến Bình 

Đông,…  



 

B. LUYỆN TẬP 

Câu 1: Hãy cho biết vai trò của Thủ Đức đối với sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 2: Là học sinh của Thành phố mang tên Bác, em sẽ làm gì để bảo tồn và quảng bá hình ảnh của 

di tích lịch sử Bến Nhà Rồng? 

 

C. VẬN DỤNG 

Câu 1: Xếp các địa danh dưới đây vào cột tương ứng với loại địa danh. 

Huyện Nhà Bè, tòa nhà Bitexco, sông Sài Gòn, dinh Độc Lập, quận Tân Bình, đảo Thạnh An (Cần 

Giờ), phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), hầm Thủ Thiêm, chợ Lớn, khu Bàn Cờ (Quận 3) 

Địa danh 

chỉ địa hình 

Địa danh 

chỉ công trình xây dựng 

Địa danh 

Hành chính 

Địa danh vùng 

    

Câu 2: Hãy chia sẻ một số địa danh nơi mà em sinh sống theo gợi ý sau: 

Chào các bạn! Mình tên là Bảo, mình sống ở Quận 4. 

Ở Quận 4 có địa danh chỉ công trình xây dựng là Bến Nhà Rồng; có địa danh chỉ đại hình là rạch 

Bến Nghé và kênh Tẻ. Còn địa danh hành chính là Phường 12, Phường 13,… Địa danh vùng là 

phố ẩm thực Vĩnh Khánh, khu chợ Xóm Chiếu,… 

Nếu có dịp mời các bạn đến khám phá Quận 4 cùng mình nhé!  

 

PHIẾU HỌC TẬP 

Câu 1: Phong tục tập quán là gì? Em hãy nêu một vài ví dụ về phong tục tập quán ở Việt Nam. 
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Câu 2: Em hãy kể tên một vài phong tục tập quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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Câu 3: Xếp các địa danh dưới đây vào cột tương ứng với loại địa danh. 

Huyện Nhà Bè, tòa nhà Bitexco, sông Sài Gòn, dinh Độc Lập, quận Tân Bình, đảo Thạnh An (Cần 

Giờ), phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), hầm Thủ Thiêm, chợ Lớn, khu Bàn Cờ (Quận 3) 
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Câu 4: Hãy chia sẻ một số địa danh nơi mà em sinh sống theo gợi ý sau: 

Chào các bạn! Mình tên là Bảo, mình sống ở Quận 4. 

Ở Quận 4 có địa danh chỉ công trình xây dựng là Bến Nhà Rồng; có địa danh chỉ đại hình là rạch 

Bến Nghé và kênh Tẻ. Còn địa danh hành chính là Phường 12, Phường 13,… Địa danh vùng là 

phố ẩm thực Vĩnh Khánh, khu chợ Xóm Chiếu,… 

Nếu có dịp mời các bạn đến khám phá Quận 4 cùng mình nhé!  
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* Học sinh ghi nội dung trọng tâm vào tập. 

* Học sinh làm các câu hỏi trong phiếu học tập vào tập. 

 


